Giáo án : SINH HỌC 7                            Năm học : 2020-2021                 GV : Nguyễn Đăng Hiệu
TUẦN 4.
Ngày dạy : 28/9 – 3/10

                                  Tiết 7.             ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN                                                                      	      CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH
1. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Qua các loài ĐVNS vừa học: 
- Nêu được đặc điểm chung của ĐVNS.
[bookmark: _GoBack]- Nhận biết vai trò thực tiễn của chúng.
b. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp.
- Kỹ năng hoạt động nhóm.
3.Giáo dục ý thức học tập và yêu thích bộ môn, giữ vệ sinh môi trường và cá nhân.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a.Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh một số ĐVNS + kẻ sẵn bảng phụ 1/16 và 2/18 sgk.
b. Chuẩn bị của học sinh:
- Kẻ sẵn phiếu học tập vào vở + xem lại các bài ĐVNS đã học. 
3. Hoạt động dạy và học:
1.Kiểm tra bài cũ:  (8')
1- Dinh dưỡng và lối sống kí sinh  ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống và khác nhau ntn ?
            2- Trùng kiết lị và trùng sốt rét có hại ntn với sức khoẻ con người? Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi ? Cách phòng chống bệnh
3.   Bài mới : 
HĐ1:  I - ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH.                  (15’)
a) Mục tiêu:  HS nêu được đặc điểm chung của ĐVNS.  
b) Cách tiến hành:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	- GV yêu cầu HS:
* Quan sát hình 7.1 sgk 1 số trùng đã học.
* Trao đổi nhóm và hoàn thành bảng 1
- Treo bảng phụ 1 Hướng dẫn HS sửa bài.
- Ghi thêm phần bổ sung.
- GV hoàn chỉnh  Thành bảng kiến thức chuẩn.
- Yêu cầu thảo luận nhóm  Nêu câu hỏi:
ĐVNS sống tự do có những đặc điểm gì ?
ĐVNS sống kí sinh có những đặc điểm gì?
ĐVNS có những đặc điểm gì chung? 
	- Làm theo yêu cầu của GV.
- Thảo luận nhóm  Hoàn thành phiếu học tập trong vơ.
- Đại diện nhóm ghi kết quả trên bảng các nhóm khác bổ sung.
- Sửa vào vở

- Trả lời câu hỏi:
Cơ quan di chuyển phát triển, dinh dưỡng kiểu ĐV    (dị dưỡng).
Cơ quan di chuyển tiêu giảm hoặc kém phát triển, dinh dưỡng kiểu hoại sinh, sinh sản vô tính nhanh.
Rút ra KL. 
	
c) Kết luận: ĐVNS: cơ thể có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống. Phần lớn dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi hoặc tiêu giảm. Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.


                    Bảng 1: Đặc điểm chung của ngành đông vật nguyên sinh.
	STT

	Đại diện
	Kích thước
	Cấu tạo từ
	Thức ăn
	Bộ phận                     di chuyển
	Hình thức sinh sản

	
	
	Hiển vi
	Lớn
	1TB
	Nhiều TB
	
	
	

	1
	Trùng roi
	
	
	
	
	- Vi khuẩn
- Vụn hữu cơ
	Roi bơi
	Phân đôi

	2
	Trùng     biến hình
	
	
	
	
	- Vi khuẩn
- Vụn hữu cơ
	Chân giả dài
	Phân đôi

	3
	Trùng giày
	
	
	
	
	- Vi khuẩn
- Vụn hữu cơ
	Lông bơi
	- Phân đôi
- Tiếp hợp

	4
	Trùng      kiết lị
	
	
	
	
	 Hồng cầu
	Tiêu giảm
	Phân đôi

	5
	Trùng         sốt rét
	
	
	
	
	Chất dinh dưỡng từ hc.
	Không có
	Phân nhiều


HĐ2:    II - VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐVNS    (12’)
a) Mục tiêu:  HS nêu được vai trò tích cực và tác hại của ĐVNS
b) Cách tiến hành:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	- GV yêu cầu HS đọc thông tin sgk/26 + quan sát H7.1.
- Thảo luận thấy được chúng có vai trò trong một ao nuôi cá gia đình.
- Tiếp tục đọc thông tin sgk/27
- Treo bảng phụ 2/28  Dựa vào kiến thức chương I + Các thông tin đã biết thảo luận ghi tên các ĐVNS đã biết vào bảng.
- Cho HS sử bài  Bổ sung.
- Lưu ý HS kể thêm những ĐVNS khác ngoài sgk.
- Thông báo thêm lợi ích và tác hại của một số ĐVNS khác. 
	- HS tự đọc thông tin  quan sát tranh.
- Thảo luận  Thống nhất ý kiến và ghi nháp
- Tự đọc thông tin và quan sát tranh.
- Tự đọc thông tin và quan sát tranh  Trao đổi nhóm  Thống nhất ý kiến  Yêu cầu:
Lợi ích của ĐVNS đối với tự nhiên + đời sống con người  Điền tên.
Tác hại đối với ĐV và con người  Điền tên.
- Đại diện nhóm lên ghi vào bảng Các nhóm khác nhận xét, bổ sung Hoàn chỉnh bảng.
- HS tự sửa vào vở. 
	- Bảng 2
- ĐVNS là chỉ thị về độ sạch của môi trường nước
GDMT:  Từ giá trị thực tiễn của ĐVNS  Giáo dục HS ý thức phòng chống ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường nước nói riêng. ĐVNS là thức ăn của nhiều ĐV lớn hơn trong nước, chỉ thị về độ sạch của môi trường nước.


c) Kết luận:  	Bảng 2: Vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh.
	Vai trò thực tiễn
	Tên các đại diện

	Làm thức ăn cho ĐV nhỏ, giáp xác nhỏ
	Trùng giày, trùng roi, Trùng biến hình

	Gây bệnh cho ĐV
	Trùng tầm gai, cầu trùng tụ huyết trùng.

	Gây bệnh cho người
	Trùng kiết lị, Trùng sốt rét, Trùng gay bệnh ngủ.	

	Có ý nghĩa về địa chất
	Trùng lỗ.(không học)


   Kết luận bài học: HS đọc kết luận chung SGK trang 28.                      
4 .Củng cố, luyện tập::   BÀI TẬP                                                          
A- Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: ĐVNS sống tự do có những đặc điểm:
a) Cơ thể có cấu tạo phức tạp, đa bào.	e) Tự tổng hợp chất hữu cơ nuôi sống cơ thể
b) Cơ thể chỉ gồm một tế bào.	g) Sống dị dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn.
c) Sinh sản vô tính, hữu tính đơn giản.                                       h) Di chuyển tích cực nhờ roi, lông bơi hay 
d) Có cơ quan di chuyển chuyên hoá.	chân giả.
B- Hãy đánh dấu   ô đúng hoặc sai.
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1- Trùng kiết lị và trùng sốt rét thích nghi rất cao với lối sống kí sinh.
	
	

	2- Trùng kiết lị đều huỷ hoại hồng cầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm.
	  
	

	3- Trùng kiết lị kí sinh trong máu người, trùng sốt rét kí sinh ở thành ruột.
	
	  

	4- Trùng sốt rét không có bộ phận di chuyển, còn trùng kiết lị có chân giả rất ngắn                     ( tiêu giảm).
	  
	

	5- Trùng kiết lị chui vào kí sinh ở hồng cầu, trùng sốt rét nuốt hồng cầu. 
	
	  


5. Hướng dẫn hoạt động về nhà::                                 
 - Học bài từ tiết 2 tiết 6: sgk + vở ghi.
- Các bảng và trả lời câu hỏi sgk.
- Chuẩn bị: Bài 8 Thủy tức.
6. Rút kinh nghiệm.
- Cho HS ôn lại kiến thức về đặc điểm của các đại diện đã học, từ đó rút ra được đặc điểm chung của động vật nguyên sinh.


TUẦN 4.
Ngày dạy : 28/9 – 2/10/2020
CHƯƠNG 2: NGÀNH RUỘT KHOANG
Là ngành ĐV đa bào bậc thấp, có cơ thể đối xứng toả tròn. 
                        
                                                   Tiết 8.      THUỶ TỨC
1. Mục tiêu:
1. Kiến thức :- Tìm hiểu hình dạng ngoài, cách di chuyển của thuỷ tức.
                      - Phân biệt được cấu tạo, chức năng 1 số tế bào thành cơ thể thuỷ tức, làm cơ sở giải thích cách sinh sản, dinh dưỡng của thuỷ tức.
b. Kỹ năng:- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp.
                   - Kỹ năng hoạt đông nhóm.
c.Thái độ:  - Giáo dục ý thức học tập, thái độ yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a.Chuẩn bị của giáo viên: Tranh: Thuỷ tức: Cấu tạo, di chuyển, bắt mồi, sinh sản.
b. Chuẩn bị của học sinh: Sưu tầm mẫu vật: Thuỷ tức + kẻ bảng 1/30 vào vở. 
3. Hoạt động dạy và học:
1.Kiểm tra bài cũ (5’):  Kiểm tra bài thực hành của 2 3 HS.   
2.   Bài mới : 
HĐ1:  I - HÌNH DẠNG NGOÀI VÀ DI CHUYỂN CỦA THUỶ TỨC.                (10’)
a) Mục tiêu:  HS mô tả được hình dạng ngoài và di chuyển của thuỷ tức 
b) Cách tiến hành:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	- Yêu cầu HS quan sát H8.1 + đọc thông tin Chỉ trên tranh, trình bày hình dạng của thuỷ tức.
- Quan sát thuỷ tức + H8.2  diễn đạt 2 cách di chuyển của thuỷ tức, chú ý vai trò của đế bám.
- Gv giảng giải về kiểu đối xứng toả tròn.
	- Cá nhân tự đọc thông tin sgk/29 + hình vẽ  Ghi nhớ kiến thức.
- Trao đổi nhóm thống nhất cách trình bày Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
 Chú ý ở cả hai hình, thuỷ tức di chuyển từ phải sang trái và khi di chuyển chúng phối hợp giữa tua miệng với sự uốn nắn, nhào lộn của cơ thể.
	a) Kết luận:
 1- Hình dạng ngoài:
 -Hình trụ dài, dưới là đế. Phía trên là lỗ miệng xung quanh có tua miệng. Cơ thể đối xứng toả tròn.
 2- Di chuyển: Kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu


HĐ2:    II – CẤU TẠO TRONG                                  (8’)
a) Mục tiêu: Phân biệt cấu tạo và chức năng một só tế bào thành cơ thể thuỷ tức.
b) Cách tiến hành:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	- Yêu cầu HS quan sát hình cắt dọc thuỷ tức + hình 1 số TB + đọc thông tin bảng 1 Hoàn thành bảng:
Xác định và ghi tên từng loại TB vào bảng.(giảm tải phần cấu tạo và chức năng trong bảng)


- Ghi kết quả của nhóm lên bảng
Khi gọi tên dựa vào đặc điểm nào?

- Tìm hiểu số nhóm có kết quả đúng.
	- Quan sát tranh + đọc thông tin  Ghi nhớ.
- Thảo luận nhóm  Thống nhất trả lời về tên gọi TB và vị trí trong cơ thể thuỷ tức quan sát TB thấy được cấu tạo phù hợp với chức năng.

- Đại diện nhóm đọc kết quả theo thứ tự và giải thích sự lựa chọn Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	b) Kết luận:  - Thành cơ thể thuỷ tức có 2 lớp:
Lớp ngoài: gồm TB gai, TB thần kinh, TB mô bì- cơ, TB sinh sản
Lớp trong: TB mô cơ- tiêu hoá.
- Giữa 2 lớp là tầng keo mỏng.
- Lỗ miệng thông với khoang tiêu hoá ở giữa 
( ruột túi- ruột khoang).


HĐ3:  III- DINH DƯỠNG.                          (7’)
a) Mục tiêu:  Tìm hiểu cách dinh dưỡng của thuỷ tức. 
b) Cách tiến hành:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	- Yêu cầu HS quan sát H8.1  Diễn đạt quá trình bắt mồi và tiêu hóacủa thuỷ tức.
- Đọc thông tin sgk/31  Trả lời:
Thuỷ tức đưa mồi vào miệng bằng cách nào?
Nhờ loại TB nào mà thuỷ tức tiêu hoá được mồi?
Thuỷ tức thải bã bằng cách nào?
Thuỷ tức thực hiện sự trao đổi khí như thế nào?
	-Tự quan sát tranh+đọc thông tin ghi nhớ kiến thức

- Trao đổi nhóm  Thống nhất câu trả lời:
Tua miệng.
TB mô cơ tiêu hoá.
Lỗ miệng  Ra ngoài.
Qua thành cơ thể.
- Đại diện nhóm trả lời Các nhóm khác bổ sung.
	c) Kết luận:  - Thuỷ tức bằng mồi và đưa mồi vào miệng bằng tua miệng có TB gai.
 - Quá trình tiêu hoá thức ăn thực hiện ở khoang tiêu hoá nhờ TB mô cơ - tiêu hoá.
- Thải bã bằng lỗ miệng.
- Sự trao đổi khí thực hiện qua thành cơ thể


HĐ4: IV- SINH SẢN                                                             (5’)                                  
a) Mục tiêu:  Tìm hiểu các hình thức sinh sản của thuỷ tức. 
b) Cách tiến hành:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	- Treo tranh 8.1 + tranh cơ thể thuỷ tức cắt dọc  Yêu cầu HS quan sát.
- Đọc thông tin sgk/ 31  Trả lời: 
Thuỷ tức có những kiểu sinh sản nào?
Trình bày về các quá trình đó?
- GV giảng giải khá năng tái sinh cao ở thuỷ tức là do: TB chưa chuyên hoá 
	- Tự quan sát tranh + đọc thông tin  Ghi nhớ kiến thức.
- Cá nhân trả lời các câu hỏi Rút ra kết luận


- Nghe và ghi nhớ kiến thức. 
	d) Kết luận:  Các hình thức sinh sản:
      - Sinh sản vô tính: Mọc chồi.
      - Sinh sản hữu tính: Kết hợp giữa TB trứng(con cái) và tinh trùng(con đực).
     - Khả năng tái sinh.


  Kết luận bài học: HS đọc kết luận chung SGK trang 31.                         (2’)
4.Củng cố, luyện tập::                                                                                (6’)
A- Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: ĐVNS sống tự do có những đặc điểm:
a) Cơ thể đối xứng hai bên.                                           f) Có lỗ miệng và lỗ hậu môn.
b) Cơ thể đối xứng toả tròn.                                          g) Bám vào các vật và cố định nhờ đế bám.
c) Bơi nhanh trong nước                                               h) Lấy thức ăn và thải bã nhờ lỗ miệng.                                                                             d)Thành cơ thể có 2 lớp: ngoài và trong.                     i) Tổ chức cơ thể chưa chặt chẽ, TB chưa chuyên hoá.
e)Thành cơ thể có ba lớp: ngoài- giữa- trong
Trả lời:   b, d, f, g, h ,i     
5. Hướng dẫn hoạt động về nhà::                                                                   (2’)
- Học bài + trả lời câu hỏi sgk.
- Đọc mục "Em có biết"
- Kẻ bảng: 1/33 + 2/25 vào vở.
- Sưu tầm cành san hô + tranh về san hô, sứa, hải quì. 
6. Rút kinh nghiệm : 
- Cần có đầy đủ tranh về thủy tức, HS cần nắm được môi trường sống, cấu tạo và sinh sản của tghủy tức. Gv cần cho HS so sánh với ngành động vật nguyên sinh và rút ra sự tiến hóa của thủy tức.
